
BÀI TẬP TUẦN 1 – MÔN SỬ ĐỊA 

(Nước ta dưới ách đô hộ của bọn phong kiến phương Bắc –  

Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn) 

PHẦN 1: LỊCH SỬ  

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

1. Để cai trị nhân dân ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì? 

A. Bắt dân ta lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý, đẵn gỗ trầm, xuống biển mò ngọc 

trai, bắt đồi mồi, khai thác san hô để nộp cho chúng. 

B. Đưa người Hán sang ở với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục Hán, học chữ Hán. 

C. Chia Âu Lạc thành các quận huyện do chính quyền người Hán cai quản. 

D. Tất cả các phương án trên đều đúng. 

2. Trước sự thống trị của các triều đại phương Bắc, dân ta phản ứng ra sao? 

A. Không chịu khuất phục, nổi dậy đấu tranh.    

B. Chưa chịu khất phục, nhưng lo sợ thế lực của chúng. 

C. Chịu khuất phục, đem đồ cống nạp cho chúng.          

D. Giữ được các phong tục truyền thống vốn có. 

3. Chiến thắng vang dội nhất của nhân dân ta trước các triều đại phương Bắc là: 

A. Chiến thắng của Hai Bà Trưng.                                

B. Chiến thắng Lí Bí. 



C. Chiến thắng Bạch Đằng.                                

D. Chiến thắng chống quân xâm lược Tống. 

4. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp. 

A. Khởi nghĩa Bà Triệu.                                      1. Năm 776 

B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.                           2. Năm 905 

C. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ.                      3. Năm 248 

D. Khởi Nghĩa của Phùng Hưng.                        4. Năm 722 

5. Chính sách đưa người Hán ở lẫn với dân ta, bắt dân ta học chữ Hán, theo phong 

tục người Hán,.. còn gọi là chính sách gì? 

A. Đồng hóa          

B. Áp bức bóc lột   

C. Biến dân ta thành dân hán                   

D. Đáp án khác 

PHẦN 2: ĐỊA LÍ  

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

1. Ruộng bậc thang thường được làm ở đâu? 

A. Đỉnh núi. 

B. Sườn núi. 

C. Thung lũng. 

D. Chân núi. 

2. Tác dụng của ruộng bậc thang là gì? 

A. Chống xói mòn,giữ nước 

B. Chống lũ lụt 

C. Chống thú dữ 

D. Chống hạn hán 



3. Nghề chính của người dân Hoàng Liên Sơn là gì? 

A. Nghề nông. 

B. Nghề thủ công truyền thống. 

C. Nghề khai thác khoáng sản 

D. Nghề đánh bắt thủy hải sản 

4. Khoáng sản được khai thác nhiều nhất ở Hoàng Liên Sơn là gì? 

A. Bô-xít. 

B. Đồng, chì. 

C. A-pa-tít. 

D. Sắt 

   5. Nối nội dung cột A với cột B cho phù hợp 

          A                                                                                       B 

1. Đất dốc  a.Trồng rau,quả xứ lạnh 

2. Khí hậu lạnh  b. Làm ruộng bậc thang để trồng lúa nước 

3, Có nhiều loại 

khoáng sản 

 c. Khai thác khoáng sản 
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